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Chủ đề Nội dung Yêu cầu 
Tiếng Việt 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

2. Văn bản 
3. Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 
4. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
5. Các biện pháp tu từ: Ẩn dụ, hoán dụ, nhân 
hóa, so sánh .... 

Nắm được lí thuyết, vận 
dụng làm bài tập trong phần 
Đọc hiểu. 

Văn học  1. Văn học dân gian 
- Chiến thắng Mtao – Mxây ( trích Đăm Săn – 
sử thi Tây Nguyên) 
- Truyện An Dương Vương và Mị Châu – 
Trọng Thủy. 
- Truyện cổ tích Tấm Cám 
- Truyện cười: Tam đại con gà, Nhưng nó 
phải bằng hai mày. 
- Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 
- Ca dao hài hước. 
2. Văn học trung đại 
- Thuật hoài (Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão) 
- Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) 
- Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
- Độc Tiểu Thanh kí (Đọc Tiểu Thanh kí – 
Nguyễn Du) 

- Học thuộc lòng ca dao và 
thơ. 
- Tóm tắt được các truyện 
dân gian. 
- Nắm được giá trị nội dung 
và giá trị nghệ thuật của các 
văn bản văn học.  
- Vận dụng hiểu biết về văn 
bản văn học để làm bài viết 
trong phần làm văn. 

Làm văn 1.Văn tự sự 
2. Văn biểu cảm 
3. Nghị luận xã hội 
4. Nghị luận văn học: Nghị luận về một đoạn 
thơ, bài thơ. 

- Ngữ liệu: văn học dân 
gian, văn học trung đại. 
- Nắm được dàn bài chung 
của các kiểu bài theo yêu 
cầu. 
- Biết viết các kiểu đoạn 
văn, liên kết đoạn, bài văn 
hoàn chỉnh. 
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